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HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC LẬP NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.
Thực hiện triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, năm 2010, Sở Xây dựng đã phối hợp Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - AMC tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới cho các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên thuộc Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND cấp huyện, HĐND, UBND cấp xã và các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình tập huấn, học viên đã được tập huấn, cung cấp tài liệu, văn bản pháp lý, các quy định và Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo quy định hiện hành.

Thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010-2020 để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới cả nước giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kế hoạch hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 70% số xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2011, đáp ứng tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Nay Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gửi UBND các huyện, thị xã, UBND cấp xã, các đơn vị tư vấn..  trên địa bàn tỉnh làm cơ sở triển khai lập quy hoạch, cụ thể như sau:
Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới kèm Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn - Quy chuẩn số 14/2009/BXD;

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 2/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 2/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Phạm vi điều chỉnh:

- Hướng dẫn này hướng dẫn việc lập quy hoạch xây dựng, quản lý  quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

- Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được lập cho các xã theo tiêu chí nông thôn mới, bao gồm nội dung Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Quy hoạch chi tiết trung tâm xã, và quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi ranh giới hành chính xã. 
3. Lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gồm 2 bước:

- Bước 1: Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

- Bước 2: Lập đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

4. Thời hạn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

- Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được lập với giai đoạn ngắn hạn đến năm 2015, và giai đoạn dài hạn đến năm 2020.

5. Thời gian lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

- UBND xã lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian  không quá 06 tháng từ ngày được giao nhiệm vụ chính thức, trong đó thời gian dự kiến lập Nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới không quá 1,5 tháng.
- Trong năm 2011, đảm bảo cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đối với 70% số xã trên địa bàn huyện.
II. QUY ĐỊNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI
1. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
a) Lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
- UBND xã lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trình UBND huyện, thị xã phê duyệt sau khi được HĐND cấp xã thông qua bằng Nghị quyết.
- UBND huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

b) Thẩm định  quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

- Phòng Quản lý đô thị Thị xã, phòng Công thương các huyện có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trình UBND huyện, thị xã phê duyệt.

c) Phê duyệt quy hoạch xây dựng  xã nông thôn mới

- UBND huyện, thị xã phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới sau khi UBND cấp xã trình phê duyệt trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

a) Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

- Hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của UBND xã (Phụ lục 3a).
+ Thuyết minh nhiệm vụ gồm nội dung thuyết minh kèm các bản vẽ thu nhỏ in màu, các văn bản pháp lý có liên quan. (Phụ lục 1, 2).
Số lượng hồ sơ tối thiểu là 03 bộ.

- Hồ sơ trình thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của UBND xã (Phụ lục 3b).
+  Thuyết minh đồ án gồm nội dung thuyết minh kèm các bản vẽ thu nhỏ in màu và các văn bản pháp lý có liên quan; Hồ sơ bản vẽ đúng tỷ lệ theo quy định. (Phụ lục 1, 2).

+ Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Số lượng hồ sơ tối thiểu là 03 bộ.
b) Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
- Hồ sơ trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của UBND xã (Phụ lục 3a).
+ Tờ trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của Phòng Công thương/Quản lý Đô thị (Phụ lục 4a).
+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới kèm bản vẽ A3 in màu theo quy định, các văn bản pháp lý có liên quan. 
Số lượng hồ sơ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch trình duyệt gồm 11 bộ thuyết minh và bản vẽ (3 bộ màu, 3 bộ đen trắng in đúng tỷ lệ, 5 bộ đen trắng in tỷ lệ thích hợp).
- Hồ sơ trình phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của UBND xã (Phụ lục 3b).
+ Tờ trình thẩm định đồ án của Phòng Công thương/Quản lý Đô thị (Phụ lục 4b).
+ Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gồm nội dung thuyết minh đồ án kèm các bản vẽ A3 thu nhỏ in màu đính kèm, các văn bản pháp lý có liên quan; Hồ sơ bản vẽ đúng tỷ lệ theo quy định. 
+ Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

+ Văn bản pháp lý có liên quan: Nghị quyết thông qua của HĐND cấp xã, Biên bản họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực lập quy hoạch,…
Số lượng hồ sơ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch trình duyệt gồm như sau: 11 bản thuyết minh, 11 bản vẽ trong đó 3 bộ màu, 3 bộ đen trắng in đúng tỷ lệ, 5 bộ đen trắng in vừa khổ A0.
- Số lượng hồ sơ trình ký sau khi quy hoạch xây dựng được duyệt gồm mười một (11) bộ được cho vào từng hộp, mỗi hộp gồm một (01) quyển Thuyết minh (kèm đĩa CD) và một (01) bộ bản vẽ. Mặt ngoài hộp đựng hồ sơ dán nhãn tên đồ án quy hoạch, mặt trong nắp hộp đựng hồ sơ có dán Phụ lục thành phần hồ sơ thuyết minh, ký hiệu bản vẽ theo thứ tự.
III. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI, GỒM 2 BƯỚC:
Bước 1: Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

Gồm Hồ sơ thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
A. Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: (Phụ lục 1)
1. Phần mở đầu:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

b) Mục tiêu lập quy hoạch

c) Phạm vi lập quy hoạch

d) Cơ sở lập quy hoạch: văn bản pháp lý, tiêu chuẩn quy phạm, các tài liệu khác có liên quan
2. Nội dung lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
a) Phân tích đánh giá về điều kiện tự nhiên và hiện trạng:

b) Dự báo phát triển nông thôn mới

c) Định hướng quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
3. Hồ sơ, sản phẩm của đồ án: yêu cầu về quy cách, khối lượng bản vẽ, khối lượng thuyết minh và các văn bản pháp lý có liên quan.
4. Tổ chức thực hiện.
B. Hồ sơ bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: (Phụ lục 2)
- (1) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- (2) Sơ đồ phạm vi, ranh giới lập quy hoạch mạng lưới điểm dân cư xã.
Bước 2: Lập đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

Gồm Thuyết minh và Bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
A. Hồ sơ thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
1. Phần mở đầu
a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

b) Mục tiêu lập quy hoạch

c) Phạm vi lập quy hoạch

d) Cơ sở lập quy hoạch: văn bản pháp lý, tiêu chuẩn quy phạm, các tài liệu khác có liên quan
2. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng

a) Điều kiện tự nhiên.
b) Hiện trạng kinh tế xã hội.
c) Hiện trạng sử dụng đất.
d) Hiện trạng không gian kiến trúc và hạ tầng cơ sở.
e) Đánh giá tổng hợp phần hiện trạng.

3. Dự báo phát triển nông thôn mới

a) Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã lập quy hoạch.

b) Xác định mối quan hệ không gian giữa xã lập quy hoạch với các xã khác, thị tứ, thị trấn lân cận.

c) Tính chất của xã lập quy hoạch, định hướng phát triển về kinh tế của xã.

d) Dự báo quy mô dân số, lao động và đất đai: 
e) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
4. Định hướng quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
a) Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn xã.
b) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
5. Quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư:
a) Quy hoạch không gian kiến trúc trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn.
b) Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn.
6. Kinh tế và các dự án ưu tiên đầu tư

7. Kết luận và kiến nghị

8. Phụ lục

9. Bản vẽ thu nhỏ: Các bản vẽ A3 thu nhỏ đính kèm thuyết minh bao gồm:
- Bản vẽ Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn xã.
- Bản vẽ Quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư.

B. Hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:
	Stt
	Tên bản vẽ
	Ký hiệu
	Tỷ lệ

	I
	Nội dung bản vẽ lập đồ án quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn.
	
	

	1
	Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng (kết hợp với bản đồ vị trí xã và mối liên hệ vùng).
	KT-01
	1/5.000-1/10.000

	2
	Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn.
	KT-02
	1/5.000-1/10.000

	3
	Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
	KT-03
	1/5.000-1/10.000

	II
	Nội dung bản vẽ lập đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn:
	
	

	1
	Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trùng tâm xã (điểm dân cư).
	KT-04
	1/2.000-1/500

	2
	Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc trung tâm xã (điểm dân cư).
	KT-05
	1/2.000-1/500

	3
	Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã (điểm dân cư).
	KT-06
	1/2.000-1/500

	4
	Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình.
	KT-07
	Tỷ lệ thích hợp


Ghi chú:
- Đối với quy hoạch mạng lưới điểm dân cư: Tập trung nghiên cứu thể hiện trên tỷ lệ 1/5000. Đối với xã có qui mô lớn thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 hoặc lớn hơn.

- Đối với quy hoạch chi tiết trung tâm xã hoặc điểm dân cư: Tập trung nghiên cứu thể hiện trên tỷ lệ 1/500. Đối với các khu có qui mô lớn thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000.

- Trường hợp địa phương thiếu bản đồ địa hình và các thông số kỹ thuật đi kèm, nhóm nghiên cứu được sử dụng hệ thống bản đồ giải thửa kết hợp bổ sung các thông số kỹ thuật từ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn.  
IV. LẤY Ý KIẾN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI
- Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với UBND xã lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức hội họp, trao đổi trực tiếp hoặc phát phiếu lấy ý kiến về nội dung quy hoạch để nhân dân dễ tiếp cận và góp ý. 
- Nội dung cơ bản lấy ý kiến tham gia quy hoạch xã nông thôn mới gồm: quy mô, phương án quy hoạch, giải pháp tổ chức không gian sản suất, sinh sống, phân khu sản xuất, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật – xã hội, giải phóng mặt bằng (nếu có), giải pháp huy động nguồn lực. 

- Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo UBND huyện, thị xã xem xét trước khi phê duyệt.

- Trên cơ sở hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và kết quả lấy ý kiến, quyết định lựa chọn phương án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
V. QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI:
UBND xã tổ chức quản lý  quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện, thị xã.
1. Công bố quy hoạch:

Nội dung công bố quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định tại khoản 4 Điều 38 và Điều 39 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và một số nội dung sau::

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian sản xuất, sinh sống; các khu chức năng trung tâm xã, thôn, bản, khu bảo tồn, tôn tạo các di tích, các khu có yêu cầu riêng. 

- Sơ đồ định hướng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hệ thống công trình công cộng; cơ sở phục vụ sản xuất.

- Khu phát triển mới, khu cải tạo, khu đặc thù, khu bảo vệ, khu cấm xây dựng.

- Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới dân cư thôn, bản bao gồm khu cải tạo và khu phát triển mới.

- Các bản đồ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, tổ chức không gian của trung tâm xã, khu dân cư thôn, bản.

- Bản đồ cắm mốc giới, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

- Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

2. Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được phê duyệt, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai cần được cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.

- UBND huyện, thị xã căn cứ đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được duyệt phê duyệt ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

- Quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gồm các nội dung: Quy định về ranh giới quy hoạch xây dựng đối với từng điểm dân cư nông thôn; vùng cấm xây dựng; phạm vi và hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực có khả năng xảy ra sạt lở, tai biến; khu đất dự trữ phát triển dân cư, các khu vực bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và các khu vực khác; Quy định chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chỉ giới xây dựng đối với hệ thống giao thông trong điểm dân cư, hệ thống giao thông trên địa bàn xã; Quy định về việc bảo vệ môi trường đối với điểm dân cư nông thôn; và các quy định khác….
3. Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa:

- Căn cứ hồ sơ mốc giới được duyệt của quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt do mình quản lý, UBND cấp xã tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây dựng và tổ chức bảo quản và ban hành quy định bảo quản mốc giới thuộc địa bàn mình quản lý.

- Việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa được thực hiện hoàn thành chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bao gồm: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới các vùng cấm xây dựng. 

- Các mốc phải đảm bảo độ bền vững, có kích thước đúng theo tiêu chuẩn và được ghi các chỉ số theo quy định.

4. UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng nông thôn mới do mình quản lý theo Điều 41 Nghị định 08/2005/NĐ-CP. 

VI. LƯU TRỮ HỒ SƠ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
Hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt gồm: Thuyết minh tổng hợp, các bản vẽ đúng tỷ lệ theo quy định, đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ được lưu trữ tại Phòng Công thương/Quản lý Đô thị và UBND xã có liên quan. 

VII. KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
- Kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh.
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1024/HD-SXD ngày 7/12/2009 của Sở Xây dựng về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận :
- UBDN tỉnh (b/c);
- BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (UBND tỉnh);
- UBND các huyện, thị xã (sao gửi UBND các xã);
- P.QLĐT Thị xã; P.Công thương các huyện;
- Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sờ Tài nguyên và Môi trường; Sở NN và PTNT; Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- BGĐ Sở XD; QHKTHT.(2b); Lưu. VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hướng dẫn và yêu cầu đối với nội dung hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới  

(Ban hành kèm Hướng dẫn số: 313/HD-SXD ngày 05/5/2011 của Sở Xây dựng)


I. Hồ sơ thuyết minh lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới: theo mục 2.II, phần 1 Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới (đính kèm)

1. Phần mở đầu:


a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch


b) Mục tiêu lập quy hoạch


c) Phạm vi lập quy hoạch


d) Cơ sở lập quy hoạch: văn bản pháp lý, tiêu chuẩn quy phạm, các tài liệu khác …

2. Nội dung lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:


a) Phân tích đánh giá về điều kiện tự nhiên và hiện trạng:


· Phân tích và đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, … và các điều kiện tự nhiên khác.


· Đánh giá về điều kiện kinh tế - xã hội: các thế mạnh, tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế, lợi thế và hạn chế về các mặt dân số, lao động, việc làm trong xã.


· Đánh giá về hiện trạng sử dụng đất đai, thực trạng xây dựng, kiến trúc cảnh quan, đặc trưng về bản sắc địa phương.


· Đánh giá về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường: hiện trạng công trình công cộng, hiện trạng thôn xóm và nhà ở, các công trình tôn giáo và tín ngưỡng, văn hóa lịch sử, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, các chương trình dự án đang triển khai.


· Đánh giá tổng hợp hiện trạng: tiềm năng thế mạnh, khó khăn tồn tại.


· Đánh giá về các mặt đạt được và chưa đạt được theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


b) Dự báo phát triển nông thôn mới


· Tiềm năng và định hướng phát triển không gian của xã trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế - xã hội: tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế, con người, các giá trị văn hóa lịch sử và các lợi thế khác.


· Mối liên hệ không gian giữa các xã lập quy hoạch với các xã khác, thị tứ, thị trấn lân cận đến giao thông, khu công nghiệp, … với các đồ án quy hoạch khác có liên quan.


· Dự báo quy mô dân số, lao động và đất đai: dự báo theo mốc thời gian quy hoạch.


· Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: xác định theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và tình hình thực tế tại xã.


· Xác định tính chất của xã.


c) Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới:


· Quy hoạch định hướng phát triển không gian: các khu vực sản xuất nông  nghiệp, các khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, trang trại chăn nuôi và các công trình phục vụ sản xuất đi kèm; Hệ thống trung tâm của xã và các công trình công cộng; Hệ thống các di tích lịch sử văn hóa lịch sử, cảnh quan có giá trị với địa phương hoạch quốc gia.


· Quy hoạch điểm dân cư nông thôn: Bố trí mặt bằng không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của điểm dân cư hoặc trung tâm xã. Thiết kế sơ bộ một số công trình kiến trúc công cộng, nhà ở.


· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 



+ Quy hoạch giao thông: đường làng, ngõ xóm, đường chính nội đồng, giao thông liên xã, đề xuất đường sá, cầu cống mới, …



+ San nền thoát nước mưa: xác định lưu vực thoát nước, hướng và mạng lưới thoát nước chính.



+ Cấp nước: nguồn nước, hình thức cấp nước.



+ Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: giải pháp thoát nước thải phù hợp với thực tế môi trường điểm dân cư và điều kiện kinh tế của xã.



+ Nghĩa trang: Hình thành khu vực nghĩa trang cho phát triển lâu dài, tạo điều kiện chôn cất văn minh, hợp vệ sinh, tiết kiệm đất đai.



+ Cấp điện: nguồn điện, quy mô các trạm biến áp.



+ Thông tin liên lạc: nguồn cấp, mạng lưới quy hoạch.


3. Hồ sơ, sản phẩm của đồ án: yêu cầu về quy cách, khối lượng bản vẽ, khối lượng thuyết minh và các văn bản pháp lý có liên quan.


4. Tổ chức thực hiện.


· Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: thời gian thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các giai đoạn chính của đồ án, các mốc thời gian báo cáo các cấp.


· Trách nhiệm các cơ quan có liên quan.


II. Hồ sơ thuyết minh lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: theo mục I, phần II  Phần thuyết minh Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới được lập cho vùng Đông Nam bộ.

1. Phần mở đầu


a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch


b) Mục tiêu lập quy hoạch


c) Phạm vi lập quy hoạch


d) Cơ sở lập quy hoạch: văn bản pháp lý, tiêu chuẩn quy phạm, các tài liệu khác có liên quan


2. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng

a) Điều kiện tự nhiên: phân tích và đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủ văn, thổ nhưỡng, … và các điều kiện tự nhiên khác. Vấn đề thiên tai, ảnh hưởng.


b) Hiện trạng kinh tế xã hội: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (cơ cấu kinh tế, y tế, giáo dục, tỷ lệ hộ nghèo, .. 


c) Hiện trạng sử dụng đất: thống kê hiện trạng sử dụng đất (đất nông nghiệp, đất ở, đất công cộng, đất cây xanh, thể thao, ..).


d) Hiện trạng không gian kiến trúc và hạ tầng cơ sở.


e) Đánh giá tổng hợp phần hiện trạng.


3. Dự báo phát triển nông thôn mới


a) Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã lập quy hoạch.


· Xác định các tiềm năng: về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế, con người, các giá trị văn hóa lịch sử và lợi thế khác.


· Định hướng phát triển, giải pháp quy hoạch cho phát triển thu hút khuyến khích ngành nghề thủ công nghiệp, dịch vụ.


b) Xác định mối quan hệ không gian giữa xã lập quy hoạch với các xã  khác, thị tức, thị trấn lân cận.


c) Tính chất của xã lập quy hoạch, định hướng phát triển về kinh tế của xã.


d) Dự báo quy mô dân số, lao động và đất đai: 


· Dự báo quy mô dân số, số hộ toàn xã, ấp cho các giai đoạn 5-10 năm; 


· Dự báo quy mô lao động cho toàn xã và theo các ngành sản xuất kinh tế trong xã cho các giai đoạn 5-10 năm, đối với người trong độ tuổi lao động, ngoài độ tuổi lao động.


· Dự báo quy hoạch sử dụng đất: dự báo quy mô các loại đất cho các giai đoạn 5-10 năm.


e) Các chi tiêu kinh tế kỹ thuật.


4. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới:


a) Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn (Quy hoạch mạng lưới)

· Sản xuất nông nghiệp trên cơ sở quy hoạch sản xuất của huyện, tỉnh: vị trí, quy mô, loại hình canh tác.


· Khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, trang trại chăn nuôi và các công trình phục vụ sản xuất đi kèm.


· Các thôn xóm tiếp tục ổn định hay cải tạo, các giải pháp cải tạo. Hình thành điểm dân cư mới: vị trí, diện tích, lý do hình thành.


· Hệ thống Trung tâm của xã, thôn và các công trình công cộng gồm: UBND xã, trường học, trạm xá, khu thể dục thể thao, cây xanh.


· Hệ thống các di tích, cảnh quan có giá trị cần được bảo tồn, tôn tạo.


· Đối với xã có thiên tai: giải pháp phòng chống thiên tai.


· Lập bảng cân bằng đất đai trong toàn xã.

b)  Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật


· Về giao thông: Tổ chức mạng lưới đường trong xã trên cơ sở mạng lưới đường hiện hữu và hình thành đường mới. Phân cấp mạng lưới đường theo các loại đường: Đường đối ngoại, đường trong xã và đường chính nội đồng. Xác định mặt cắt các loại đường. Xác định các bãi đỗ vị trí, diện tích các bãi đỗ xe phù hợp với yêu cầu cho phát triển của địa phương. Đối với xã có tiềm năng về giao thông đường thủy: xác định vị trí, quy mô, yêu cầu về kỹ thuật tổ chức giao thông đường thủy, quy hoạch vị trí, quy mô các bến thuyền, cảng, khu neo đậu tàu thuyền.


· Về chuẩn bị kỹ thuật (San nền, thoát nước mưa): Đề xuất các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng theo hướng tôn trọng địa hình tự nhiên, tránh san gạt đồi núi. Xác định cao độ khống chế cho từng điểm dân cư; xác định lưu vực, hướng và mạng thoát nước chính. Xác định hệ thống hồ, ao và sông hiện trạng cần bảo vệ, cải tạo để nối kết với các mạng thoát nước. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng điểm dân cư mà lựa chọn giải pháp thoát nước mưa tự chảy; thoát nước mưa chung với thoát nước thải hoặc thoát nước mưa và nước thải theo kiểu nửa chung nửa riêng. Đề xuất giải pháp ứng phó với các yêu cầu về phòng chống bão, lũ, lụt, nước biển dâng (nền, đê...). 


· Về cấp nước: Đề xuất các giải pháp cấp nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước và chất lượng nước sạch cho sinh hoạt của người dân trong xã. Các loại hình cấp nước như cấp nước tập trung, cấp nước bằng giếng khơi, giếng khoan đường kính nhỏ. Khi chọn giải pháp cấp nước tập trung cần xác định chỉ tiêu; dự báo nhu cầu dùng nước; lựa chọn nguồn cấp và công nghệ xử lý nước; xác định quy mô các công trình cấp nước; bố trí mạng lưới đường ống cấp nước chính; biện pháp bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước. Mô hình phát triển hệ thống cấp nước kết hợp công - tư cần khuyến khích.


· Về cấp điện: cần xác định chỉ tiêu, dự báo nhu cầu sử dụng điện; lựa chọn nguồn cấp điện. Xác định số lượng, quy mô các trạm biến áp; quy hoạch lưới điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ các tuyến điện. Tại các xã chưa có điều kiện cấp điện lưới, trong giai đoạn trước mắt xác định nguồn cấp điện phù hợp với điều kiện tiềm năng và kinh tế của địa phương như thuỷ điện nhỏ, biogas, năng lượng mặt trời.


· Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định giải pháp thoát nước thải phải phù hợp với thực tế của điểm dân cư và điều kiện kinh tế của xã. Quy hoạch mạng lưới thoát nước thải xác định chỉ tiêu nước thải, dự báo nhu cầu; thiết kế mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải. 



+ Vệ sinh môi trường: lựa chọn giải pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với thực tế của địa phương. Đối với khu vực mật độ dân cư thấp nên chọn giải pháp tự xử lý tại gia đình thông qua các hình thức như tổ hợp vườn, ao, chuồng; thùng rác, hầm chứa rác, hố chứa rác tự phân huỷ; hố ủ phân trát bùn tại các hộ gia đình để xử lý chất thải rắn từ sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi. Đối với khu vực hình thành hệ thống thu gom chất thải rắn bao gồm các điểm thu gom và trạm trung chuyển: hệ thống thu gom dựa vào lượng chất thải rắn trong ngày và bán kính phục vụ thu gom chất thải rắn xác định vị trí, diện tích yêu cầu, các quy định về khoảng cách ly.  



+ Về nghĩa trang: Đề xuất tiêu chuẩn cho các loại hình nghĩa trang gồm cát táng, hung táng, cải táng và hỏa táng tại các xã vùng ven các đô thị. Giải pháp qui tập và cải tạo nghĩa trang hiện trạng. Hình thành khu vực nghĩa trang cho phát triển lâu dài, tạo điều kiện chôn cất văn minh, hợp vệ sinh, tiết kiệm đất đai.


5. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã (Quy hoạch chi tiết)

a) Quy hoạch không gian kiến trúc điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã


· Bố trí tổng mặt bằng không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của điểm dân cư nông thôn hoặc khu trung tâm xã. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao... cho từng lô đất công trình công cộng và khu ở thôn xóm cải tạo và xây mới. Thiết kế mẫu, kiến trúc một số công trình kiến trúc công cộng, nhà ở...


· Lập bảng cân bằng đất đai: xác định diện tích đất các khu chức năng trong khu vực được lập quy hoạch.


b) Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã


· Về giao thông: tổ chức mạng lưới đường, xác định mặt cắt và các thông số kỹ thuật. Thiết kế chỗ đỗ xe, chỗ quay đầu xe. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mạng lưới và các tuyến. Phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư.


· Về chuẩn bị kỹ thuật: xác định cao độ xây dựng, tính toán khối lượng đào đắp. Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa. Phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư.


· Về cấp nước: xác định chỉ tiêu và nhu cầu cấp nước, các giải pháp cấp nước, quy mô các công trình cấp nước, thiết kế mạng lưới cấp nước. Phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư.


· Về cấp điện: xác định chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng điện, thiết kế mạng lưới cấp điện. Phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư. 


· Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: xác định chỉ tiêu, khối lượng nước thải và chất thải rắn. Thiết kế mạng lưới thoát và xử lý nước thải. Tổ chức thu gom và xử lý chất thải rắn, qui mô nghĩa trang. Phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư.


6. Kinh tế và các dự án ưu tiên đầu tư


· Tổng hợp kinh phí đầu tư trên cơ sở các khái toán của các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Phân kỳ đầu tư theo các thứ tự ưu tiên.


· Nguồn kinh phí và cơ cấu đầu tư cho các giai đoạn.


· Xác định danh mục các dự án, chương trình ưu tiên đầu tư cho các giai đoạn về giao thông, xây dựng.


· Đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện khác.


7. Kết luận và kiến nghị


· Kết luận: Đánh giá về tổng quan mặt được và chưa được về quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Các vướng mắc chính chưa thể giải quyết trong khuôn khổ của đồ án. Các giải pháp để thực hiện theo quy hoạch.


· Kiến nghị: Cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công đồ án quy hoạch. Đào tạo cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Về nguồn vốn cần: vốn ngân sách huyện, tỉnh, ngân sách xã hay ngân sách từ các nhà đầu tư, của người dân,....

8. Phụ lục


· Phụ lục 1: Các văn bản liên quan đến đồ án


· Phụ lục 2: Các số liệu hiện trạng (thông số, số liệu mang tính thống kê)


· Phụ lục 3: Các biểu tính toán, các phương pháp tính toán.


· Phụ lục 4: Tài liệu tham khảo (các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, các nguồn tham khảo khác).

9. Bản vẽ thu nhỏ


Các bản vẽ A3 thu nhỏ đính kèm trong thuyết minh bao gồm:


· Phần Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư:



+ Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng (kết hợp với bản đồ vị trí xã và mối liên hệ vùng).



+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn.



+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


· Phần Quy hoạch điểm dân cư, trung tâm xã (Quy hoạch chi tiết)



+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã (hoặc điểm dân cư).



+ Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc điểm dân cư (hoặc trung tâm xã).



+ Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư (hoặc trung tâm xã).



+ Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình.


Phụ lục 2: Hướng dẫn và yêu cầu đối với nội dung hồ sơ bản vẽ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

I. Hồ sơ bản vẽ lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: theo mục III, phần 1 Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới.

· (1) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng


· (2) Sơ đồ phạm vi, ranh giới lập quy hoạch mạng lưới điểm dân cư xã.


II. Hồ sơ bản vẽ lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: theo mục III, phần 1 Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới.


		Stt

		Tên bản vẽ

		Ký hiệu

		Tỷ lệ



		I

		Nội dung bản vẽ lập đồ án quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn.

		

		



		1

		Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng (kết hợp với bản đồ vị trí xã và mối liên hệ vùng).

		KT-01

		1/5.000-1/10.000



		2

		Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn.

		KT-02

		1/5.000-1/10.000



		3

		Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

		KT-03

		1/5.000-1/10.000



		II

		Nội dung bản vẽ lập đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn:

		

		



		1

		Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trùng tâm xã (điểm dân cư).

		KT-04

		1/2.000-1/500



		2

		Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc trung tâm xã (điểm dân cư).

		KT-05

		1/2.000-1/500



		3

		Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã (điểm dân cư).

		KT-06

		1/2.000-1/500



		4

		 Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình.

		KT-07

		Tỷ lệ thích hợp





1. Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn. (Quy hoạch chung) gồm 3 bản vẽ.

· Bản vẽ (1): Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng (kết hợp với bản đồ vị trí xã và mối liên hệ vùng): Nội dung trong bản vẽ cần thể hiện

· Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:


· Ranh giới hành chính xã;


· Các loại đất: Đất sản xuất nông, lâm nghiệp; Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất (trạm, trại, kho tàng...); đất các khu trung tâm, các điểm dân cư và các loại đất khác (quốc phòng, du lịch, chưa sử dụng, sông, suối...);


· Dân số, số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;


· Hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã;


· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:



+ Các tuyến đường quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn. Thể hiện rõ loại và mặt cắt các đường;



+ Hệ thống và các công trình thủy lợi: Thể hiện rõ cấp, loại, mặt cắt và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; thể hiện lưu vực thoát nước chính;



+ Đối với cấp nước tập trung cần thể hiện nguồn, công trình cấp nước và hệ thống đường ống chính, nhánh đến từng điểm dân cư. Đối với cấp nước phân tán cần thể hiện loại hình cấp nước theo khu vực;



+ Ao, hồ, mạng lưới kênh, đường ống thoát nước cho đến từng điểm dân cư; khu vực nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn;



+ Nguồn điện, trạm hạ thế, mạng lưới cấp điện từ trung áp trở lên. Thể hiện rõ công suất trạm, điện áp, loại dây.


· Khả năng quỹ đất xây dựng và hướng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã.


· Môi trường: 



+ Các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực và các khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường. 
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+ Các hệ sinh thái nhạy cảm (rừng, cây xanh, mặt nước...)


· Bản vẽ (2): Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn: nội dung cần thể hiện.

· Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:


· Đất xây dựng hiện có, xây dựng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã và đất dự trữ phát triển;


· Đặc điểm sử dụng đất theo chức năng: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đất ở, dịch vụ (cơ quan, giáo dục, y tế, thương mại...); đất các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối;


· Các điểm dân cư phát triển, hạn chế phát triển và không phát triển;


· Dân số, số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;
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Hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã;

· Bản vẽ (3): Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nội dung cần thể hiện


· Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:


· Hướng và lưu vực thoát nước chính; xác định cao độ xây dựng cho các điểm dân cư;


· Mạng lưới đường trên địa bàn xã (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn); loại và mặt cắt các đường; các công trình phục vụ giao thông;


· Đối với cấp nước tập trung: Nguồn cấp nước; vị trí các công trình thu, dẫn nước, các công trình xử lý, công trình điều hòa; mạng lưới đường ống dẫn nước và các công trình cấp nước; lập sơ đồ tính thủy lực mạng lưới đường ống; xác định vành đai bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước;


· Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước; các công trình xử lý và cấp nước.


· Nguồn cấp điện; Vị trí, công suất, điện áp các trạm hạ thế; lưới phân phối trung, hạ áp; hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua;


· Hệ thống thoát và xử lý nước thải; vị trí và quy mô khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang;
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2. Phần quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn (quy hoạch chi tiết): gồm 4 bản vẽ

· Bản vẽ (4) Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trùng tâm xã (điểm dân cư). Nội dung thể hiện

· Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ giải thửa thể hiện các nội dung sau:


· Ranh giới khu vực nghiên cứu;


· Các loại đất trong phạm vi nghiên cứu;


· Dân số, số hộ, diện tích các lô đất trong phạm vi nghiên cứu;


· Hệ thống công trình công cộng và phục vụ sản xuất và dịch vụ trong phạm vi nghiên cứu (Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao);


· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu;
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· Bản vẽ (5) Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc trung tâm xã (điểm dân cư).Nội dung cần thể hiện.

· Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ giải thửa thể hiện các nội dung sau:


· Các công trình kiến trúc như nhà ở, công trình công cộng... và cây xanh;


· Ranh giới từng lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng; phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và xây dựng mới;


· Các yêu cầu về sử dụng đất: Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới xây dựng và tỷ lệ cây xanh cho từng lô đất;
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Bản vẽ

· Bản vẽ (6): Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã (điểm dân cư): Nội dung cần thể hiện

· Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ giải thửa thể hiện các nội dung sau:


· Mặt bằng các loại đường đến từng lô đất xây dựng và xác định đầy đủ thông số kỹ thuật;


· Xác định các khu vực đào và đắp, cao độ xây dựng, độ dốc trên đường và nền xây dựng, hướng thoát nước, mương, đường ống thoát nước, đê, kè, hồ dự kiến.


· Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước, các công trình xử lý và chứa nước;


· Đối với cấp nước tập trung: Nguồn và các công trình cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước đến từng lô đất;


· Mạng lưới đường ống, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn;


· Nguồn điện: Mạng lưới cấp điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đường; vị trí các công trình như trạm biến thế, khoảng cách cột điện...
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· Bản vẽ (7): Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình. Nội dung cần thể hiện

· Tổ chức lô đất ở, mẫu công trình công cộng, mẫu nhà ở mới và cải tạo (mặt đứng, mặt bằng xây dựng, các giải pháp nền, kết cấu...) trên cơ sở đáp ứng hình thức kiến trúc truyền thống của từng địa phương, phải phù hợp điều kiện kinh tế, thói quen sinh hoạt của dân cư từng vùng, đáp ứng tổ chức không gian sống, sản xuất hợp lý, đảm bảo vệ sinh, khuyến khích áp dụng công nghệ kỹ thuật mới.
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Phụ lục 3a: Tờ trình UBND cấp xã trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


		ỦY BAN NHÂN DÂN

		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		XÃ …………

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số :          /TTr-UBND

		    Tây Ninh, ngày    tháng  năm 2011





TỜ TRÌNH


Về việc thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới 


Tên dự án: …………………..

Kính gửi: 

· UBND cấp huyện;

· Phòng Công thương huyện/ phòng QLĐT Thị xã.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.


Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Căn cứ kế hoạch vốn: ……………………………………………………. 


UBND cấp xã trình Phòng Công thương huyện /phòng QLĐT Thị xã thẩm định nhiệm vụ hồ sơ dự án quy hoạch, cụ thể như sau:

· Tên dự án                    


· Chủ đầu tư                 


· Theo kế hoạch vốn            


· Địa điểm quy hoạch   


· Quy mô 


· Tổng kinh phí quy hoạch 



(Bằng chữ: …)


Nội dung lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới như sau: (thuyết minh tóm tắt)

1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

2. Phạm vi lập quy hoạch

3. Dự báo phát triển nông thôn mới


4. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới:


5. Tổ chức thực hiện.

6. Thời gian thực hiện.


Nay UBND cấp xã kính trình Phòng Công thương huyện/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã thẩm định dự án quy hoạch trên trình UBND huyện, thị phê duyệt để UBND cấp xã làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch.


		Nơi nhận :


· Như trên;


· Lưu.

		CHỦ TỊCH 








Phụ lục 3b: Tờ trình UBND cấp xã trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


		ỦY BAN NHÂN DÂN

		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		XÃ …………

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số :          /TTr-UBND

		    Tây Ninh, ngày    tháng  năm 2011





TỜ TRÌNH


Về việc thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới 


Tên dự án: ……………………..

Kính gửi: 


· UBND cấp huyện;

· Phòng Công thương huyện/ phòng QLĐT Thị xã.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.


Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   /    /2011 của UBND cấp xã về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới dự án ………………………………………………..


Căn cứ kế hoạch vốn: ……………………………………………………………….

UBND cấp xã trình Phòng Công thương huyện /phòng QLĐT Thị xã thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới dự án, cụ thể như sau:

· Tên dự án                    


· Chủ đầu tư                 


· Theo kế hoạch vốn            


· Địa điểm quy hoạch   


· Đơn vị tư vấn 


· Quy mô 



Nội dung lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới như sau: (thuyết minh tóm tắt)

1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng

2. Dự báo phát triển nông thôn mới


3. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


4. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn hoặc trung tâm xã.


5. Kinh tế và các dự án ưu tiên.


6. Kết luận và kiến nghị

Nay UBND cấp xã kính trình Phòng Công thương huyện/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã thẩm định đồ án quy hoạch của dự án nói trên trình UBDN huyện, thị phê duyệt quy hoạch để UBND cấp xã làm cơ sở triển khai quy hoạch.


		Nơi nhận :


· Như trên;


· Lưu.

		CHỦ TỊCH 








Phụ lục 4a: Tờ trình Phòng Công thương/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


		UBND HUYỆN, THỊ XÃ

		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		PHÒNG CT/PHÒNG QL ĐT

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số :      /TTr-PCT(PQLĐT)

		    Tây Ninh, ngày    tháng  năm 2011





TỜ TRÌNH


Về việc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới 


Tên dự án: …………………..

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.


Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Căn cứ kế hoạch vốn: ……………………………………………………………….


Phòng Công thương huyện /phòng QLĐT Thị xã trình UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới dự án ……….., cụ thể như sau:

· Tên dự án                    


· Chủ đầu tư                 


· Nguồn vốn:         


· Địa điểm quy hoạch   


· Quy mô 



Nội dung chủ yếu như sau:


1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch


2. Mục tiêu lập quy hoạch; Phạm vi lập quy hoạch


3. Cơ sở lập quy hoạch: văn bản pháp lý, Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp xã.


4. Nội dung lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

· Đánh giá về điều kiện tự nhiên và hiện trạng


· Dự báo phát triển nông thôn mới


· Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới


5. Hồ sơ, sản phẩm của đồ án


6. Tổ chức thực hiện.

Nay Phòng Công thương huyện/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã trình UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của dự án nói trên, để UBND huyện thị xem xét phê duyệt quy hoạch.

		Nơi nhận :


· Như trên;


· Lưu.

		TRƯỞNG PHÒNG







Phụ lục 4b: Tờ trình Phòng Công thương/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã trình Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.


		UBND HUYỆN, THỊ XÃ

		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		PHÒNG CT/PHÒNG QL ĐT

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số :      /TTr-PCT(PQLĐT)

		    Tây Ninh, ngày    tháng  năm 2011





TỜ TRÌNH


Về việc thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới 


Tên dự án: ……………….

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.


Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   /    /2011 của UBND cấp xã về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới dự án ………………………………………………..


Căn cứ kế hoạch vốn: ……………………………………………………………….


Phòng Công thương huyện /phòng QLĐT Thị xã trình UBND cấp huyện phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới dự án ……….., cụ thể như sau:

· Tên dự án                    


· Chủ đầu tư                 


· Nguồn vốn:         


· Địa điểm quy hoạch   


· Quy mô 



Nội dung chủ yếu như sau:


1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng

2. Dự báo phát triển nông thôn mới


3. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


4. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn hoặc trung tâm xã.


5. Kinh tế và các dự án ưu tiên.


6. Kết luận và kiến nghị


Nay Phòng Công thương huyện/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã trình UBND cấp huyện phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới của dự án nói trên, để UBND huyện thị xem xét phê duyệt quy hoạch.


Nơi nhận : 
TRƯỞNG PHÒNG

· Như trên;


· Lưu.



MỤC LỤC

2I.
Những quy định chung:



21.
Phạm vi điều chỉnh:



22.
Đối tượng lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



23.
Lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gồm 2 bước:



24.
Thời hạn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới:



25.
Thời gian lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới:



2II.
Quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới



21.
Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới



2a)
Lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới



3b)
Thẩm định  quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.



3c)
Phê duyệt quy hoạch xây dựng  xã nông thôn mới



32.
Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



3a)
Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



3b)
Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



4III.
Nội dung lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, gồm 2 bước:



4Bước 1: Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



4A.
Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: (Phụ lục 1)



5B.
Hồ sơ bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: (Phụ lục 2)



5Bước 2: Lập đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



5A.
Hồ sơ thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



6B.
Hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



7IV.
Lấy ý kiến đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới



7V.
Quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



71.
Công bố quy hoạch:



72.
Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được phê duyệt, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai cần được cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.



83.
Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa:



84.
UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng nông thôn mới do mình quản lý theo Điều 41 Nghị định 08/2005/NĐ-CP.



8VI.
Lưu trữ hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới.



8VII.
Kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn



9PHỤ LỤC



9Phụ lục 1: Hướng dẫn và yêu cầu đối với nội dung hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới



9I.
Hồ sơ thuyết minh lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới: theo mục 2.II, phần 1 Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới (đính kèm)



91.
Phần mở đầu:



92.
Nội dung lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:



103.
Hồ sơ, sản phẩm của đồ án: yêu cầu về quy cách, khối lượng bản vẽ, khối lượng thuyết minh và các văn bản pháp lý có liên quan.



104.
Tổ chức thực hiện.



10II.
Hồ sơ thuyết minh lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: theo mục I, phần II  Phần thuyết minh Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới được lập cho vùng Đông Nam bộ.



101.
Phần mở đầu



112.
Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng



113.
Dự báo phát triển nông thôn mới



114.
Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới:



135.
Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã (Quy hoạch chi tiết)



146.
Kinh tế và các dự án ưu tiên đầu tư



147.
Kết luận và kiến nghị



148.
Phụ lục



149.
Bản vẽ thu nhỏ



16Phụ lục 2: Hướng dẫn và yêu cầu đối với nội dung hồ sơ bản vẽ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.



16I.
Hồ sơ bản vẽ lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: theo mục III, phần 1 Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới.



16II.
Hồ sơ bản vẽ lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: theo mục III, phần 1 Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn mới.



24Phụ lục 3a: Tờ trình UBND cấp xã trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới.



25Phụ lục 3b: Tờ trình UBND cấp xã trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.



26Phụ lục 4a: Tờ trình Phòng Công thương/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới.



27Phụ lục 4b: Tờ trình Phòng Công thương/Phòng Quản lý Đô thị Thị xã trình Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
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